	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 65/NQ-HĐND 
	Cao Bằng, ngày 25 tháng 9 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2023 (BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 3)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
KHOÁ XVII KỲ HỌP THỨ 15 (CHUYÊN ĐỀ)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 2552/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 3); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 3) như sau:

1. Dự án, công trình bổ sung
Bổ sung 20 dự án, công trình với tổng diện tích thu hồi đất là 23,083 ha, trong đó: đất trồng lúa 1,539 ha; đất rừng phòng hộ 7,115 ha; đất rừng đặc dụng 0,00 ha; đất khác 14,429 ha. Cụ thể:

	TT
	Đơn vị hành chính
	Số lượng dự án, công trình
	Tổng diện tích thực hiện (ha)
	Trong đó (ha)

	
	
	
	
	Đất trồng lúa (LUA)
	Đất rừng phòng hộ (RPH)
	Đất rừng đặc dụng (RDD)
	Đất khác

	1
	Thành phố Cao Bằng
	1
	0,009
	0,00
	0,00
	0,00
	0,009

	2
	Huyện Hạ Lang
	4
	0,887
	0,45
	0,01
	0,00
	0,427

	3
	Huyện Hoà An
	1
	1,649
	0,00
	0,00
	0,00
	1,649

	4
	Huyện Hà Quảng
	5
	12,826
	0,574
	3,348
	0,00
	8,904

	5
	Huyện Nguyên Bình
	9
	7,712
	0,515
	3,757
	0,00
	3,44

	
	Tổng
	20
	23,083
	1,539
	7,115
	0,00
	14,429


2. Dự án, công trình điều chỉnh
Điều chỉnh tên, ranh giới, diện tích thu hồi đất thực hiện 08 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại: Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020, Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/4/2023, Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH




Triệu Đình Lê


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PL1_Tổng Th


			Phụ lục 1


			TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT
 TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND tỉnh ngày 25 tháng 9 năm 2023 của HĐND tỉnh)





			STT			Đơn vị hành chính						Số lượng dự án, công trình 			Tổng diện tích thực hiện (ha)			Trong đó (ha)


																		Đất trồng lúa (LUA)			Đất rừng phòng hộ (RPH)			Đất rừng đặc dụng (RDD)			Đất khác


			(1)			(2)						(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)


			1			Thành phố Cao Bằng						1			0.009			0.000			0.000			0.000			0.009


			2			Huyện Hạ Lang						4			0.887			0.450			0.010			0.000			0.427


			3			Huyện Hoà An						1			1.649			0.000			0.000			0.000			1.649


			4			Huyện Hà Quảng						5			12.826			0.574			3.348			0.000			8.904


			5			Huyện Nguyên Bình						9			7.712			0.515			3.757			0.000			3.440


						Tổng						20			23.083			1.539			7.115			0.000			14.429


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL1.1_Tp


			Phụ lục 1.1																								z


			DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 THÀNH PHỐ CAO BẰNG (BỔ SUNG ĐỢT 3)


			(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND tỉnh ngày 25 tháng 9 năm 2023 của HĐND tỉnh)





			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện  
(cấp xã)			Tổng diện tích đăng ký thu hồi (ha)			Diện tích chia theo loại đất																		Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)			Diện tích rừng tự nhên (nếu có)





															Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)			Đất khác (ha)








			(1)			(2)			(3)			(4)=(5)+(6)+(7)+(8)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			(9)			(12)


			1			Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, hạng mục: Mở rộng đường kế nối từ Cầu Ngầm lên đường Hiến Giang			Phường Hợp Giang			0.009												0.009									- Công văn số 1967/UBND-KT ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc điều chỉnh dự án: Kè chống sạt lở bờ, ổn định dân cư bờ phải Sông Hiến, thành phố Cao Bằng;
'- Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 03/7/2023 của UBND thành phố.


			Tổng									0.009												0.009			0.000			0.000







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL1.2. Hạ Lang


			Phụ lục 1.2																								z


			DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN HẠ LANG (BỔ SUNG ĐỢT 3)


			(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND tỉnh ngày 25 tháng 9 năm 2023 của HĐND tỉnh)





			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện  
(cấp xã)			Tổng diện tích đăng ký thu hồi (ha)			Diện tích chia theo loại đất																		Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)			Diện tích rừng tự nhên (nếu có)





															Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)			Đất khác (ha)








			(1)			(2)			(3)			(4)=(5)+(6)+(7)+(8)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			(9)			(12)


			1			Trạm Y tế xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Vinh Quý			0.214												0.214						0.214			Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND huyện Hạ Lang V/v giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của UBND huyện Hạ Lang V/v phê duyệt  báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng


			2			Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Đức Quang huyện Huyện Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Đức Quang			0.041						0.010						0.031						0.031			Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND huyện Hạ Lang V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023; Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND huyện Hạ Lang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Đức Quang, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.


			3			Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Kim Loan huyện Huyện Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Kim Loan			0.022												0.022						0.022			Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND huyện Hạ Lang V/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023; Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND huyện Hạ Lang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Kim Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.


			4			Phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở khu chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Thị trấn Thanh Nhật			0.610			0.450									0.160									Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng Phê duyệt điều chỉnh dự án (lần 2) Dự án: Phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở khu chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng; Báo cáo số 840/BC-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện Hạ Lang Giải trình về việc đăng ký Danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đối với công trình: Phát triển quỹ đất, phân lô nhà ở khu chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.


			Tổng									0.887			0.450			0.010			0.000			0.427			0.000			0.267







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL1.3_Hoà An


			Phụ lục 1.3


			DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN HÒA AN (BỔ SUNG ĐỢT 3)


			(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND tỉnh ngày 25 tháng 9 năm 2023 của HĐND tỉnh)





			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện  
(cấp xã)			Tổng diện tích đăng ký thu hồi (ha)			Diện tích chia theo loại đất																		Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)			Ghi chú





															Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)			Đất khác (ha)








			(1)			(2)			(3)			(4)=(5)+(6)+(7)+(8)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			(9)			(12)


			1			Thủy điện Bạch Đằng			Xã Bạch Đằng			1.649												1.649						1.649			Quyết định chủ trương đầu tư số 2251/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Cao Bằng; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1208/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Cao Bằng; Biên bản kiểm tra của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoà An.			Diện tích 1,649 ha thu hồi bổ sung đã nằm trong diện tích thu hồi 46,96 ha được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/7/2019


						Tổng 						1.649			0.000			0.000			0.000			1.649			0.00			1.649












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL1.4. Hà Quảng


			Phụ lục 1.4


			DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐĂNG KÝ THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN HÀ QUẢNG (BỔ SUNG ĐỢT 3)





			(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND tỉnh ngày 25 tháng 9 năm 2023 của HĐND tỉnh)





			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)									Tổng 
diện tích
thực hiện dự án (ha)			Trong đó												Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)			Diện tích rừng tự nhên (nếu có)


																					Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)			Đất khác (ha)


			(1)			(2)			(3)			(9)			(10)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)


			1			Ổn định dân cư xóm Cô Mười, xã Cải Viên			Xã Cải Viên			tờ số:  01 (tỷ lệ 1/10.000); 8,15,25 (tỷ lệ 1/1000)			Thửa  (tờ ); 11,14,17,23,24,170,120,C2,32,33,42,49,50,67,73,83,87,88,C4,91,92,D1 (8); 2,8,11,15,16,18,D1,C8 (15); C4,30,33,35,39,41 (25); 67,68,77,130,182 (DC01)			2.094			0.035			0.004						2.055			1. Quyết định số 1390/QĐ-BQP ngày 26/4/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐTXD công trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1; 
2.Quyết định số 351/QĐ-BQP ngày 31/01/2023 của Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1. Văn bản ghi vốn: Thông báo số 3131/TB-KHĐT ngày 18/5/2023 của Cục Kế hoạch đầu tư, Bộ Quốc phòng


			2			Ổn định dân cư xóm Ngườm Vài, xã Nội Thôn			Xã Nội Thôn			tờ số:  DC02 (tỷ lệ 1/10.000); 5,7,8,11,12,15,16 (tỷ lệ 1/1000)			Thửa  (tờ ); 64,67,68,69,72,73,74,75,76,78,80,81,88,D2,90,92,94,95,97,100,103101,102(5); 15,17 (7); 11,13,15,14,20,21 (8); 1,2 (11); D1,22,2,4,8,10,11,13,D3,24,35 (12); 42,1 (15); 1,2,3,4,11,14,21,23,25 (16); 10,12,17,18,19,21,22,27,28,32,36,45,46 (DC02)			3.614						1.081						2.533


			3			Nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xóm từ QL4A đến Giằng Hán - Kéo Sỹ, xã Tổng Cọt			Xã Tổng Cọt			tờ số: 02 (tỷ lệ 1/10.000); 43,44,58,68,69,82,93,
95,103,104 (tỷ lệ 1/1000);			Thửa  (tờ ): 121,156,183,434,442,453,
463,479,492,507,555,581,595,624,633,
744 (02); 35,39,52,58,59 (43); 17,19,21,22,23,24,25,27 (44); 21,27(58);
36,37,39,55,56,57,58,60,73,91,92,99,118,
119,120,124,125,127,128,129,131,133,
135,136,137,144,145,146,162,178,198,
199,217,233 (68); 1,5,6,53 (69); 2,3,9,20,
29,36,42,44,47,50,51,52,53 (82); 1,35,6,9,
14,15,16,20,22,23,26,27,28,31,34 (95);
1,3,5,8,13 (103); 3,6,8,16,32 (104); 
			2.581			0.076			0.122						2.383


			4			Mở mới đường giao thông Tả Cáp - Nà Ca, xã Cần Nông			Xã Cần Nông			tờ số:  01 (tỷ lệ 1/10.000); 55,64,65,73,74,80,81 (tỷ lệ 1/1000)			Thửa  (tờ ); 180,181,191,217,218,219,220,216,235,236,237,232,233,234,285,286,287,308,288,289,273,321,323,324,325,238,239,240,241,264,265,266,267,268,269,270,271,272,305,306,307,263,290,291,292,293,294,326,351,335,336,333,334,346,347,348,349,350,377,378,379,380,381,388,366,389,390,329,442,441,440,432,230,1020,1071,153 (55); 73,74,152,154,217,71,99,72,153,218,236,261 (64); 3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,18,19,20 (65); 12,13,29,35,36 (73); 12,16,17,21 (74); C1,C2,C3,4,10,17,22,26,29,30,33,37,42 (80); 4,5,10,11,12,13,14,15,17,18,22,23,29,24,25,27,28,31,20,19,21,34,8 (81); 291,920,909,307,957,311,296,310,313,315,317,992,161,991,993,992,320,323,326,327,325,999,1031,1032,1042,331,340 (DC01)			4.417			0.433			2.121						1.863


			5			Mương thủy lợi mốc 632, xã Cần Yên			Xã Cần Yên			tờ số:  01 (tỷ lệ 1/10.000); 2,3,7,13 (tỷ lệ 1/1000)			Thửa  (tờ ); 51,61,63,62,64,C2,71,S2 (2); S1,48,49 (3); 3,1,7,8,25,38,C1,35,36,37,31,32,33,34,54,55,66,S1,77,76,74,80,82,84,86,137,113,135,134,136,173,176,208,172,249,258,280,C4,C3 (7), 31,C2,S1,32,C3 (13); 2,7,46 (DC01)			0.120			0.030			0.020						0.070


						Tổng												12.826			0.574			3.348			0.000			8.904



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL1.5. Nguyên Bình


			Phụ lục 1.5


			DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐĂNG KÝ THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN NGUYÊN BÌNH (BỔ SUNG ĐỢT 3)





			(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND tỉnh ngày 25 tháng 9 năm 2023 của HĐND tỉnh)





			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)									Tổng 
diện tích
thực hiện dự án (ha)			Trong đó												Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)			Diện tích rừng tự nhên (nếu có)


																					Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)			Đất khác (ha)


			(1)			(2)			(3)			(9)			(10)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)


			1			Đường BTXN Khuổi Tào - TL216, xóm Đông Bao, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Xã Hoa Thám									0.902			0.005			0.637						0.260			1. Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND huyện Nguyên Bình về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Quyết định số 65a/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND xã Hoa Thám về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình đường BTXN Khuổi Tào - TL216, xóm Đông Bao, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


			2			Đường BTXN TL201- Khuổi Tào, xóm Đông Bao, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Xã Hoa Thám									0.700						0.280						0.420			1. Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND huyện Nguyên Bình về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Quyết định số 64a/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND xã Hoa Thám về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đường BTXN TL201- Khuổi Tào,xóm Đông Bao, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


			3			Đường giao thông xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (đoạn từ QL 34- Nhà văn hóa xóm Lũng Nọi)			Xã Vũ Nông									1.300			0.030			0.030						1.240			1. Quyết định số 5338/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Nguyên Bình về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện Nguyên Bình về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật  xây dựng công trình Đường giao thông xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (đoạn từ QL 34- Nhà văn hóa xóm Lũng Nọi)


			4			Đường bờ sông Thẳm Già,- Nà Đẩy, xóm Vũ Ngược, xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			xã Vũ Minh									0.390			0.140			0.040						0.210			1.Quyết định số 5338/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Nguyên Bình về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia
2. Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND huyện Nguyên Bình về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật  xây dựng công trình Đường bờ sông Thẳm Già,- Nà Đẩy, xóm Vũ Ngược, xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


			5			Đường BTXM xuống phân trường Tiểu học xóm Nặm Kim, xã Ca Thành			xã ca Thành									0.560			0.120			0.280						0.160			1.Quyết định số 5338/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Nguyên Bình về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND huyện Nguyên Bình về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật  xây dựng công trình Đường BTXM xuống phân trường Tiểu học xóm Nặm Kim, xã Ca Thành


			6			Cầu BTCT Nộc Soa, xã Ca Thành huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Xã ca Thành									0.110			0.020									0.090			1.Quyết định số 5338/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Nguyên Bình về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia
2. Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện Nguyên Bình về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật  xây dựng công trình Cầu BTCT Nộc Soa, xã Ca Thành huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


			7			Bê tông xi măng đường Nà Lễ, xóm Lũng Nọi, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Xã Thể Dục									0.840			0.040			0.710						0.090			1. Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND huyện Nguyên Bình về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;
2. Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND xã Thể Dục về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật  xây dựng công trình Đường bê tông xi măng Nà Lễ, xóm Lũng Nọi, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


			8			Đường GTNT Khuổi Lếch, - Khuổi Ngà, xóm Đoàn Kết, xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Xã Vũ Minh									2.120			0.160			1.780						0.180			1. Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND huyện Nguyên Bình về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;
2. Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND xã Hoa Thám về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng Công trình đường GTNT Khuổi Lếch, - Khuổi Ngà, xóm Đoàn Kết, xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


			9			Đường liên kết vùng từ xóm Lũng Luông xã Vũ Nông kết nối với ngã ba đường đi xã Ca Thành, Yên Lạc, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng			Xã Vũ Nông									0.790												0.790			1. Quyết định số 5326/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Nguyên Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;
2. Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật  xây dựng công trình Đường liên kết vùng từ xóm Lũng Luông xã Vũ Nông kết nối với ngã ba đường đi xã Ca Thành, Yên Lạc, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằnghuyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


						Tổng												7.712			0.515			3.757			0.000			3.440




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PL2_điều chỉnh


			Phụ lục 2


			ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐĂNG KÝ THU HỒI ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


			(Kèm theo Nghị quyết số 65/NQ-HĐND tỉnh ngày 25 tháng 9 năm 2023 của HĐND tỉnh)


			STT			NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA																											NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG																								Lý do, Căn cứ điều chỉnh


						Đã thông qua tại Nghị quyết			Tên công trình, dự án			Tổng 
diện tích
đăng ký thu hồi (ha)			Diện tích chia theo loại đất (ha)												Địa điểm (cấp xã)						Tên công trình, dự án			Tổng 
diện tích
đăng ký thu hồi (ha) 			Diện tích chia theo loại đất (ha)												Địa điểm (cấp xã)


															Đất trồng lúa			Đất rừng phòng hộ 			Đất rừng đặc dụng			Đất khác															Đất trồng lúa			Đất rừng phòng hộ 			Đất rừng đặc dụng			Đất khác


			(1)						(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(9)			(10)			(11)			(12)			(13)			(14)			(15)			(17)			(16)


			1			Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 09/12/2022+B8:B12			Thủy điện Hồng Nam			55.500			6.330									49.170			Xã Chu Trinh, phường Duyệt Trung, phường Sông Bằng						Thủy điện Hồng Nam			53.430			5.620			5.050						42.760			Xã Chu Trinh, phường Duyệt Trung, phường Sông Bằng						-  Lý do điều chỉnh: Sau khi thực hiện đo đạc, kiểm đếm phục vụ GPMB khu vực lòng hồ của dự án, ranh giới, diện tích, loại đất dự án đã được thống kê chính xác; 
 - Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 994/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1712/QĐ-BCT ngày 16/5/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thuỷ điện nhỏ tỉnh Cao Bằng; Công văn số 028/NLCB-BQL ngày 01/8/2023 của Công ty cổ phần Năng lượng Cao Bằng; Biên bản kiểm tra thực địa thực hiện dự án, công trình: Thuỷ điện Hồng Nam tại xã Chu Trinh, phường Duyệt Trung, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.


			2			Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 09/12/2022			Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			0.966												0.966			 Phường Tân Giang, Hoà Chung, Sông Hiến, Đề Thám						Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			1.930												1.930			Phường Tân Giang, Hoà Chung, Sông Hiến, Đề Thám						- Lý do điều chỉnh: bổ sung thêm phần diện tích tại các vị trí do sạt lở và các vị trí chưa thực hiện thu hồi đất giai đoạn 1 (2008-2014);  
- Quyết định số 578/QĐ-BGTVT ngày 05/5/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Báo cáo số 2408/BC-SGTVT ngày 11/9/2023 của SGTVT về tình hình triển khai thực hiện GPMB Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.


			3			Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 09/12/2022			Công trình hồ Khuổi Dáng (Thuộc dự án Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng)			26.790			6.170			13.390			-			7.230			Xã Nam Tuấn, xã Đại Tiến, thị trấn Nước Hai						Dự án: Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng - công trình hồ chứa nước Khuổi Dáng, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			14.340			4.590			0.420						9.330			Xã Nam Tuấn						 - Sau khi kiểm tra thực địa, đối chiếu với hồ sơ dự án, cần bổ sung một số vị trí cần thiết để phù hợp với hồ sơ thiết kế và loại bỏ bớt một số vị trí không cần thiết (đường vận hành phục vụ thi công, lán trại, bãi đúc cấu kiện, tập kết vật liệu). Do đó đề nghị điều chỉnh để đảm bảo chính xác diện tích, ranh giới của dự án.
- Thông báo số 2261/BNN-KH ngày 12/4/2023 về kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 Dự án: cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng.
- Quyết định số 3108/QĐ-BNN-PCTT ngày 17/8/2022 của Bộ NN và PTNT về việc phê duyệt dự án cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng.
- Quyết định số 3314/QĐ-BNN-KH ngày 23 tháng 7 năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng;
- Biên bản kiểm tra thực địa Dự án cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng của UBND huyện Hòa An. 


																																				7.830			0.340			7.150						0.340			Xã Đại Tiến


																																				0.040												0.040			Thị trấn Nước Hai


						Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 09/12/2022			Công trình hồ Khuổi Khoang (thuộc dự án Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng) 			14.320						4.600						9.720			Xã Cô Ngân						Dự án: Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng - công trình hồ Pác Thặng, hồ Khuổi Khoang, xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			30.600			3.630			10.730						16.240			Xã Cô Ngân


						Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 09/12/2022			Công trình hồ Pác Thặng (thuộc dự án Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng)			21.110			4.700			7.200						9.210			Xã Cô Ngân


			4			Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 09/12/2022			Trạm Y tế xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			0.020												0.020			Xã Đồng Loan						Trạm Y tế xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			0.081			0.051									0.030			Xã Đồng Loan						 Lý do điều chỉnh: Sau khi kiểm tra thực địa, đối chiếu với hồ sơ dự án đã được UBND huyện Hạ Lang phê duyệt  Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 diện tích thực hiện dự án là 0,08ha;  
- Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Hạ Lang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm y tế xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.


			5			Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/4/2023			Đường tỉnh 208, từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) - xã Cách Linh, Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) - xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) - xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng – Giai đoạn 2			15.720			0.210			8.650						6.860			Thị trấn Thanh Nhật, xã Cô Ngân, xã Vinh Quý, xã Đức Quang						Đường tỉnh 208, từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) - xã Cách Linh, Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) - xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) - xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng – Giai đoạn 2			16.993			0.210			8.784						7.999			Thị trấn Thanh Nhật, xã Cô Ngân, xã Vinh Quý, xã Đức Quang						- Lý do điều chỉnh: Bổ sung 04 bãi chứa thải mới thay thế cho 03 vị trí chứa thải (Công văn số 2134/UBND-CN ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng); Vị trí thu hồi bổ sung có 323,1m2 đất ở, gồm 4 vị trí đất ở thuộc đoạn tuyến theo quy hoạch thị trấn Thanh Nhật, đã được HĐND tỉnh thông qua tại NQ số 37/NQ-HĐND ngày 15/7/2022, năm 2022 do vướng chưa thống nhất được phương án TĐC cho các hộ thuộc diện TĐC thị trấn Thanh Nhật nên UBND huyện Hạ Lang chưa thực hiện được thu hồi đất ở đoạn qua thị trấn Thanh Nhật.     - Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng dự án: Đường tỉnh 208, từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) - xã Cách Linh, xã Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) - xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) - xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng.


			6			Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020			Khu xử lý rác thải thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình 			0.830			0.000			0.000			0.000			0.830			Thị trấn Tĩnh Túc						Khu xử lý rác thải thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình 			0.520			0.000			0.240			0.000			0.280			Thị trấn Tĩnh Túc						- Lý do điều chỉnh: Do sơ xuất trong quá trình biên tập bản đồ nên việc thể hiện vị trí đăng ký quy hoạch cũng như kế hoạch sử dụng đất trên bản đồ không đúng với vị trí dự kiến thực tế thực hiện dự án;    
- Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khu xử lý rác thải thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


			7			Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 13/7/2023			Đường giao thông liên kết vùng chuỗi du lịch cộng đồng Nà Mùng, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			1.130			0.090			1.040									Xã Phan Thanh						Đường giao thông liên kết vùng chuỗi du lịch cộng đồng Nà Mùng, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			3.380			0.090			1.040						2.250			Xã Phan Thanh						- Lý do điều chỉnh: Công trình đã đủ điều kiện và được thông qua tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 13/7/2023. Do sơ xuất trong quá trình tổng hợp số liệu nên số liệu chưa chính xác với hồ sơ
- Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (lần 2);
- Thông báo số 182/TB ngày 29/5/2023 về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông liên kết vùng chuỗi du lịch cộng đồng Nà Mùng, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


			8			Nghị quyết 97/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 			Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pồng - Đức Hạnh (cầu qua sông Gâm), huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			25.000						5.000						20.000			Xã Lý Bôn, xã Đức Hạnh						Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pồng - Đức Hạnh (cầu qua sông Gâm), huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			15.890			0.470			5.060						10.360			Xã Lý Bôn						- Lý do điều chỉnh: Theo báo cáo ngày 17/8/2023 của Ban Quản lý đầu tư, xây dựng các công trình giao thông diện tích tại thời điểm đăng ký Nghị quyết 97/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, diện tích đăng ký là diện tích dự kiến do tại thời điểm đăng ký chưa có phương án tuyến cụ thể, chưa được UBND tỉnh phê duyệt dự án. Mặt khác trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số vị trí bất cập cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế hiện trường cũng làm tăng diện tích; 
- Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pồng - Đức Hạnh (cầu qua sông Gâm), huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
- Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pồng - Đức Hạnh (cầu qua sông Gâm), huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng


																																				24.160			0.350			2.780						21.030			Xã Đức Hạnh


									Tổng			161.386			17.500			39.880			0.000			104.006												169.194			15.351			41.254			0.000			112.589










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































